
Phụ lụ số 01

I

1

000.24.26.

H56-

220516-

0001

Liên thông các thủ tục hành

chính về đăng ký khai sinh, cấp

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em

dưới 6 tuổi

NGUYỄN 

QUANG 

THÀNH

Thôn Phúc Lộc 16/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
06/06/2022 16/05/2022

2

000.24.26.

H56-

220516-

1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch

LÊ THẾ 

HOÀNG

Thôn Phú Thịnh,

Xã Hoằng Đức,

Huyện Hoằng

Hóa, Thanh Hoá

16/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
17/05/2022 16/05/2022

3

000.24.26.

H56-

220517-

1004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình

trạng hôn nhân

Bùi Thị 

Quyên

Thôn khang thọ

hưng, Xã hoằng

đức , Thành phố

Thanh Hóa, Thanh 

Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
20/05/2022 17/05/2022

4

000.24.26.

H56-

220517-

1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình

trạng hôn nhân

Đoàn Văn 

hảo

Thôn khang thọ

hưng, Xã hoằng

đức , Thành phố

Thanh Hóa, Thanh 

Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
20/05/2022 17/05/2022

5

000.24.26.

H56-

220517-

1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch

Vũ Văn 

Tùng

Thôn nội tý , Xã

hoằng đức , Thành

phố Thanh Hóa,

Thanh Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
18/05/2022 17/05/2022

TT

Mã hồ sơ

hành 

chính

Người nộp 

hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Lĩnh vực: Hộ tịch

UBND XÃ HOẰNG ĐỨC

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 03 THÁNG  5  NĂM 2022

Từ ngày  16  tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung hồ 

sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho 

công dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời hạn 

trả kết 

quả lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
Tên TTHC Địa chỉ/Số ĐT
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TT

Mã hồ sơ

hành 

chính

Người nộp 

hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung hồ 

sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho 

công dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời hạn 

trả kết 

quả lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
Tên TTHC Địa chỉ/Số ĐT

6

000.24.26.

H56-

220517-

1001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình

trạng hôn nhân

Vũ Văn 

Tùng

Thôn nội tý , xã

hoằng đức , Thành

phố Thanh Hóa,

Thanh Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
20/05/2022 17/05/2022

7

000.24.26.

H56-

220517-

0001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

PHÙNG 

TIẾN 

DŨNG

TT Hà Trung 17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
24/05/2022 17/05/2022

8

000.24.26.

H56-

220517-

0002

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC

Thôn Phúc Thọ 17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
24/05/2022 17/05/2022

9

000.24.26.

H56-

220517-

1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch

LÊ THỊ 

HỒNG 

NHUNG

Thôn Cự Đà, Xã

Hoằng Đức,

Huyện Hoằng

Hóa, Thanh Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
18/05/2022 17/05/2022

10

000.24.26.

H56-

220517-

1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch

LÊ THỊ 

TOÀN

Thôn Khang Thọ

Hưng, Xã Hoằng

Đức, Huyện

Hoằng Hóa,

Thanh Hoá

17/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
18/05/2022 17/05/2022

11

000.24.26.

H56-

220519-

1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch

NGUYỄN 

HUY TIẾN

Phố Đức Sơn, Xã

Hoằng Đức,

Huyện Hoằng

Hóa, Thanh Hoá

19/05/2022
Nguyễn Thị Lan

CC Tư pháp-HT
20/05/2022 19/05/2022

II

1

000.24.26.

H56-

220516-

0002

Thủ tục chứng thực chữ ký

trong các giấy tờ, văn bản (áp

dụng cho cả trường hợp chứng

thực điểm chỉ và trường hợp

người yêu cầu chứng thực 

Lê Thị Anh

Phường Long anh

, Thành Phố

Thamh Hóa

16/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

Lĩnh vực: Chứng thực
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TT

Mã hồ sơ

hành 

chính

Người nộp 

hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung hồ 

sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho 

công dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời hạn 

trả kết 

quả lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
Tên TTHC Địa chỉ/Số ĐT

2

000.24.26.

H56-

220516-

0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Thị 

Thương

Thôn Cự Đà xã

Hoằng Đức
16/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

3

000.24.26.

H56-

220516-

0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Đỗ Hải 

Ngọc

Thôn Nội Tý xã

Hoằng Đức
16/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

4

000.24.26.

H56-

220516-

0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Thị 

Lợi

Thôn Mỹ Đà xã

Hoằng Đức
16/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

5

000.24.26.

H56-

220516-

0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Văn Sáu

Phường Long anh

, Thành Phố

Thamh Hóa

16/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

6

000.24.26.

H56-

220516-

0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Thị 

Nhật

Thôn Phú Thịnh

xã Hoằng Đức
16/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
17/05/2022 16/05/2022

7

000.24.26.

H56-

220517-

0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Văn Bảy

Quan Nội ,

Phường Long Anh

, Thành Phố

Thanh Hóa

17/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
18/05/2022 17/05/2022

8

000.24.26.

H56-

220517-

0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Giáp Huy
Thôn Mỹ Đà xã

Hoằng Đức
17/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
18/05/2022 17/05/2022

9

000.24.26.

H56-

220517-

0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Văn 

Thực
Xã Hoằng Đức 17/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
18/05/2022 17/05/2022
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TT

Mã hồ sơ

hành 

chính

Người nộp 

hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung hồ 

sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho 

công dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời hạn 

trả kết 

quả lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
Tên TTHC Địa chỉ/Số ĐT

10

000.24.26.

H56-

220518-

0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Viết 

Cường
Xã Hoằng Đức 18/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
19/05/2022 18/05/2022

11

000.24.26.

H56-

220518-

0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Thị 

Hương
thôn Nội Tý 18/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
19/05/2022 18/05/2022

12

000.24.26.

H56-

220519-

0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Anh 

Minh

thôn Phúc lộc ,xã

Hoằng Đức
19/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
20/05/2022 19/05/2022

13

000.24.26.

H56-

220519-

0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Thị 

Bắc

Thôn khang thọ

hưng ,xã Hoằng

Đức , hoằng Hóa

,Thanh hóa

19/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
20/05/2022 19/05/2022

14

000.24.26.

H56-

220519-

0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Văn 

Chinh
thôn Nội Tý 19/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
20/05/2022 19/05/2022

15

000.24.26.

H56-

220519-

0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Nguyễn Thị 

Thơm

thôn Mỹ Đà ,xã

Hoằng Đức ,huyện 

Hoằng Hóa ,tỉnh

Thanh Hóa

19/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
20/05/2022 19/05/2022

16

000.24.26.

H56-

220520-

0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Khổng Thị 

Hạnh

Thôn Khang Thọ

Hưng xã Hoằng

Đức

20/05/2022
Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
23/05/2022 20/05/2022

17

000.24.26.

H56-

220520-

0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Bặt Đức
Thôn Mỹ Đà xã

Hoằng Đức
20/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
23/05/2022 20/05/2022
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TT

Mã hồ sơ

hành 

chính

Người nộp 

hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung hồ 

sơ

Đã gửi 

kết quả 

về bộ 

phận 

TN&TK

Q

Đã trả kết 

quả cho 

công dân

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời hạn 

trả kết 

quả lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
Tên TTHC Địa chỉ/Số ĐT

18

000.24.26.

H56-

220520-

0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ

bản chính giấy tờ, văn bản do

cơ quan tổ chức có thẩm quyền

của Việt Nam cấp hoặc chứng

nhận

Lê Thị Thảo
Thôn Nội Tý xã

Hoằng Đức
20/05/2022

Nguyễn Viết Bảy. 

CC TP-HT
23/05/2022 20/05/2022

III

1

000.24.26.

H56-

220517-

1005

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh,

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

PHẠM THỊ 

CHUYỀN

thôn Khang Thọ

Hưng, Xã Hoằng

Đức, Huyện

Hoằng Hóa,

Thanh Hoá

17/05/2022

Nguyễn Khắc 

Lâm

CC VH-XH

24/06/2022 X

2

000.24.26.

H56-

220517-

1006

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh,

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

LÊ THỊ 

TÙNG

thôn Phú Thịnh,

Xã Hoằng Đức,

Huyện Hoằng

Hóa, Thanh Hoá

17/05/2022

Nguyễn Khắc 

Lâm

CC VH-XH

24/06/2022 X

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
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CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 03 THÁNG  5  NĂM 2022

Từ ngày  16  tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022
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